
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐĂK BLA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM 70% HỌC PHÍ
 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 238/2025/NĐ-CP NGÀY 03/9/2025

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025 - 2026
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng   10   năm 2025  của Ủy ban nhân dân phường Đăk Bla)

STT
Họ và tên

 học sinh, sinh
viên

Họ và tên
cha (mẹ)
học sinh,
sinh viên

Địa chỉ cư
trú

Khoa đào
tạo/Trường

đào tạo

Nghành
đào tạo

Đối tượng
được giảm

học phí

Học kỳ/năm
học

Mức trần học
phí theo Nghị

định số
238/2025/NĐ-CP

 (Đơn vị tính:
đồng/tháng)

Mức thu học
phí của trường
 (Đơn vị tính:
đồng/tháng)

Số tháng
được hỗ

trợ

Số tiền
miễn, giảm
học phí học

phí được
nhận  (Đơn

vị tính:
đồng)

Ghi chú

1 Nguyễn Xuân
Dương

Nguyễn
Xuân
Tùng

Số 76 Ngô
Đức Kế,
phường
Đăk Bla

Công nghệ kỹ
thuật điện -
Trường Cao

đẳng điện lực
Miền Trung

Công
nghệ kỹ

thuật điện
- Điện từ

Học sinh, sinh
viên học

ngành nghề
nặng nhọc,

độc hại, nguy
hiểm

Học kỳ I, năm
học 2025-

2026
2.040.000 1.816.000 5 6.356.000

Hỗ trợ 70%
học phí theo
mức thu học

phí của
trường

2 Trần Quốc Việt
Hà Thị

Quá

Số 98 Lê
Niệm,

phường
Đăk Bla

Công nghệ kỹ
thuật điện -
Trường Cao

đẳng điện lực
Miền Trung

Công
nghệ kỹ

thuật điện
- Điện từ

Học sinh, sinh
viên học

ngành nghề
nặng nhọc,

độc hại, nguy
hiểm

Học kỳ I, năm
học 2025-

2026
2.040.000 1.542.000 5 5.397.000

Hỗ trợ 70%
học phí theo
mức thu học

phí của
trường
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3 Huỳnh Ngô Uyên
Trang

Huỳnh
Công
Khánh

TDP 2
Nguyễn

Trãi

Dược - Trường
Cao đẳng

Phương Đông
Đà Nẵng

Điểu
dưỡng

Học sinh, sinh
viên học

ngành nghề
nặng nhọc,

độc hại, nguy
hiểm

Học kỳ I, năm
học 2025-

2026
2.380.000 1.904.000 5 6.664.000

Hỗ trợ 70%
học phí theo
mức thu học

phí của
trường

Tổng cộng: 03 đối tượng 18.417.000

Số tiền bằng chữ: Mười tám triệu, bốn trăm mười bảy ngàn đồng chẵn.
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